
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Số:         /NĐQN-KHVT
Về việc Cung cấp báo giá và tiến 
độ cung cấp các bầu khí/phin lọc. 
lõi lọc phục vụ sửa chữa Tổ máy 
số 3 Nhà máy Nhiệt điện Quảng 
Ninh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày        tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh gửi tới Quý Công ty lời chào trân 
trọng và hợp tác.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm một số bầu 
khí/phin lọc/lõi lọc phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị Tổ 
máy số 3 của Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh vào năm 2024.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đề nghị Quý 
Công ty báo giá và tiến độ cung cấp các vật tư thiết bị với chủng loại và số lượng 
như Phụ lục 01 kèm theo. Nội dung báo giá cần đầy đủ thông tin theo mẫu, ghi rõ 
hiệu lực của báo giá (VD: Báo giá có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành) và 
phải được gửi đến Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước 15/04/2023.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác và văn bản trả lời sớm nhất của 
Qúy Công ty.

Trân trọng./.

 Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các Phòng KT, KHVT, TCKT;
- Bộ phận IT đăng tải lên Website Cty;
- Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Việt Cường



PHỤ LỤC 01: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Văn bản số ……./NĐQN-KHVT ngày ……/04/2023)

TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

1 Bầu khí nén TBC 63x102  Cái 01

2
Bộ điều khiển khí nén 
(Bầu khí) đầu hút quạt tải 
bột

Mã ký hiệu: UTI-P-240S
Thông số kỹ thuật:
Chịu  nhiệt độ 150oC

Bộ 01

3 Bộ điều khiển khí nén 
(Bầu khí)

Mã ký hiệu: Rotork RC240-DA F10-22
Thông số kỹ thuật:
Tác động 2 chiều; Size: 40; 

Bộ 01

4 Bộ điều khiển khí nén 
(Bầu khí)

Mã ký hiệu: Model: 10 160DA 
Thông số kỹ thuật:
Tác động 2 chiều; Size: 160; 

Bộ 01

5 Phin lọc  (gối trên/dưới bộ 
sấy không khí)

Mã ký hiệu: SXU-A63X50S
Thông số kỹ thuật:
"Lưu lượng làm việc: 63L/phútPhương pháp kết nối: 
kết nối renĐường kính mắt lưới: 50umVật liệu phần 
tử lọc: dây đồng, dây nhômNắp cuối: nhựa kỹ 
thuậtNhiệt độ làm việc: -30 ~ 110 độ"

Cái 01

6 Phin lọc ( gối trên/dưới bộ 
sấy không khí) Mã ký hiệu: SXU-A63X50S Cái 01

7 Phin lọc gió

Mã ký hiệu: 5A26317H03
Thông số kỹ thuật:
Kích thước (dài x rộng x dày): 110x110x15 mm (lọc 
gió cho tủ điều khiển Ovation)

Cái 01

8 Phin lọc túi cổ góp silô tro 
bay phi 160x2540mm  Cái 01

9 Lọc dầu Mã ký hiệu: Part number: S2450021000 của bơm 
định lượng MBH101 -MiltonRoy Cái 01

10 Lọc dầu bôi trơn Mã ký hiệu: MTU 0031845301, Model động cơ 
16V2000G23 Cái 01



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

11 Phin lọc bụi

Mã ký hiệu: VRW85
Thông số kỹ thuật:
Khung nhôm kích thước (490x490x45)mm, dạng 
sóng; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 
80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779

Cái 01

12 Phin lọc bụi

Mã ký hiệu: VPGT8
Thông số kỹ thuật:
Khung nhôm kích thước (490x490x25)mm, dạng 
túi; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 
80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779

Cái 01

13 Phin lọc bụi

Mã ký hiệu: VRW85
Thông số kỹ thuật:
Khung nhôm kích thước (590x590x45)mm, dạng 
sóng, Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 
80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779

Cái 01

14 Phin lọc bụi

Mã ký hiệu: VPGT8
Thông số kỹ thuật:
Khung nhôm kích thước (590x590x25)mm, dạng 
túi; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 
80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779

Cái 01

15 Phin lọc bụi

Mã ký hiệu: VRW85
Thông số kỹ thuật:
Khung nhôm kích thước(625x495x45)mm, dạng 
sóng; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 
80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779; bao gồm tay cầm 
kéo

Cái 01

16 Phin lọc bụi

Mã ký hiệu: VRW85
Thông số kỹ thuật:
Khung nhôm kích thước(585x485x45) mm, dạng 
sóng; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 
80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779; bao gồm tay cầm 
kéo

Cái 01



TT Danh mục hàng hóa Mã hiệu, thông số kỹ thuật
Hãng sản 

xuất/
xuất xứ

Đơn vị Số 
lượng Đơn giá Tiến độ 

cấp hàng

17 Phin lọc bụi

Mã ký hiệu: VRW85
Thông số kỹ thuật:
Khung nhôm kích thước(400x350x45) mm, dạng 
sóng; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 
80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779

Cái 01

18 Phin lọc bụi

Mã ký hiệu: VRW85
Thông số kỹ thuật:
Khung nhôm kích thước (600x395x45)mm, dạng 
sóng; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 
80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779; bao gồm tay cầm 
kéo

Cái 01

19 Phin lọc bụi

Mã ký hiệu: VRW85
Thông số kỹ thuật:
Khung nhôm, kích thước (500x395x45)mm, dạng 
sóng; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 
80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779; bao gồm tay cầm 
kéo

Cái 01

20 Phin lọc bụi

Mã ký hiệu: VRW85
Thông số kỹ thuật:
Khung nhôm kích thước (405x390x45)mm, dạng 
sóng ; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 
80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779; bao gồm tay cầm 
kéo

Cái 01

21 Phin lọc dầu Mã ký hiệu: MTU0020922801, Model động cơ 
16V2000G23 Cái 01

22 Phin lọc gió

Mã ký hiệu: 1000228
Thông số kỹ thuật:
Chi tiết theo tài liệu kỹ thuật của máy phát Diesel 
MTU; Model: 16V2000G23

Cái 01
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